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Bài thứ 173  

(Giảng ngày 15 tháng 3 năm 2000 tại Tịnh Tông Học Hội 

Singapore, file thứ 174, số hồ sơ: 19-012-0174) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Xin mời mở sách Cảm ứng thiên, đoạn thứ 104, chỉ có một câu: 

“Thị tửu bội loạn.” (nghĩa là: Nghiện rượu gây náo loạn.) 

Trong Phật pháp, rượu được liệt vào giới cấm nghiêm trọng, tuy 

không phải là nghiêm trọng nhất. Chúng ta xem trong giới luật tỳ-kheo, 

tỳ-kheo ni, bốn giới (nghiêm trọng nhất là “sát, đạo, dâm, vọng” (có 

nghĩa là: giết người, trộm cướp, dâm dục, vọng xưng chứng thánh). Thế 

nhưng, trừ ra bốn trọng giới này thì giới cấm uống rượu là nghiêm trọng 

nhất trong các giới còn lại. Cho nên, trong năm giới thì cuối cùng là giới 

cấm uống rượu. 

Đức Thế Tôn vì sao xem giới này là nghiêm trọng đến thế? Nói 

thật ra, trong giới luật nhà Phật, “sát, đạo, dâm, vọng” là thuộc về “tính 

tội” (có nghĩa là: tội thuộc về bản tính), tự nó là có tội, bất kể quý vị có 

thọ giới hay không, nếu đã phạm vào những điều này thì bản thân đều có 

tội. Riêng về giới uống rượu, nếu như quý vị chưa thọ giới này thì không 

có tội. Cho nên giới uống rượu thuộc về “giá tội” (nghĩa là tội cần ngăn 

chặn), so với bốn tội trước đó là khác biệt. 

Đức Thế Tôn xem giới này là nghiêm trọng như vậy, bởi vì thông 

thường kẻ phạm vào bốn trọng giới thì trước đó đã phạm giới uống rượu, 
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do rượu làm rối loạn tâm tánh. Người ưa thích uống rượu, khi đã uống 

say rồi thì trí tuệ không thể làm chủ được nữa, từ đó mới phạm vào 

những tội “sát, đạo, dâm, vọng”. Do vậy, giới không uống rượu trong 

nhà Phật là để ngăn chặn trước, để quý vị không phạm vào những trọng 

tội “sát, đạo, dâm, vọng”. Đây là một nguyên nhân, chúng ta cần hiểu rõ. 

Cho nên, vị tỳ-kheo thanh tịnh dù một giọt rượu cũng không thấm 

môi. Vì thế, trong giới luật thì việc tạo duyên của rượu là lớn lao nhất, 

sâu rộng nhất. Đức Thế Tôn dạy người tu học luôn hợp tình, hợp lý, hợp 

chánh pháp, cũng phù hợp với tình người. Có nhiều phương thuốc trị 

bệnh cần phải dùng đến rượu để điều chế. Đó không phải là phạm giới, 

đó là rượu thuốc. Trong một số món ăn, [rượu] được dùng chung với các 

nguyên liệu khác, điều này cũng không phạm giới, đó là rượu dùng làm 

nguyên liệu. Nói chung, quý vị phải suy xét, những trường hợp đó rượu 

không làm quý vị say sưa, không làm cho quý vị mê hoặc. 

Còn có trường hợp thân thể yếu ớt, máu huyết tuần hoàn không tốt, 

đặc biệt là với những người tuổi già, từ bảy mươi tuổi trở lên, tuổi tác đã 

cao, bao gồm cả những người xuất gia, thân thể không được khỏe, máu 

huyết tuần hoàn không tốt, đức Thế Tôn có linh hoạt cho phép tùy 

duyên, quý vị có thể uống một chút rượu để hỗ trợ cho sự tuần hoàn máu 

huyết. Cho nên, [người xuất gia] trên bảy mươi tuổi thì có thể mặc y 

phục bằng da thú, lông thú. Nhưng nếu trên bảy mươi tuổi mà thân thể 

khỏe mạnh, cường tráng thì không cần thiết phải như vậy. 

Do đó, hết thảy những sự châm chước đều tùy theo tình huống của 

bản thân mình mà quyết định, không thể nói cứ đến bảy mươi tuổi là 

xong, [có thể phạm giới], như vậy là sai lầm. Ví như nữ cư sĩ Hứa Triết 

một trăm lẻ một tuổi cũng không thể châm chước. Vì sao vậy? Vì thân 

thể bà rất khỏe mạnh. Bà không thể [dùng rượu]. Thậm chí cũng có 

người mới năm, sáu mươi tuổi nhưng thân thể không được khỏe, họ có 

thể dùng rượu. Cho nên, vấn đề này là linh hoạt sống động, không phải 

cứng nhắc cố định. Mỗi một điều giới luật đều có “khai, giá, trì, phạm”, 

nhất định phải hiểu rõ, sau đó mới có thể hiểu được đức Phật chế định 

giới luật quả thật với tâm chân thật từ bi, với trí tuệ chân thật, tất cả đều 



3 

 

nhằm hỗ trợ chúng ta, thành tựu cho chúng ta. Đức Phật luôn chú trọng 

đến sự khỏe khoắn của thân tâm chúng ta, hỗ trợ chúng ta dứt trừ phiền 

não, khai mở trí tuệ, thành tựu đạo nghiệp, sự quan tâm có thể nói là 

không bỏ sót bất cứ điều nhỏ nhặt nào. Điều này chúng ta phải hiểu rõ. 

Hiểu rõ được rồi mới sinh tâm cung kính, mới sinh lòng biết ơn, luôn 

tuân thủ theo lời răn dạy của Phật. 

Cho nên, uống rượu đến mức thành nghiện rượu, ưa thích rượu 

như tính mạng mình, người như vậy không thể tu hành. Không chỉ là 

không thành tựu được pháp xuất thế, cho đến việc thế gian cũng không 

thể thành tựu. Điều này chúng ta phải hiểu rõ, phải thấu hiểu được ý 

nghĩa sâu xa. 

Mời quý vị xem tiếp đoạn thứ 105, có ba câu: “Cốt nhục phẫn 

tranh. Nam bất trung lương. Nữ bất nhu thuận.” (có nghĩa là) Ruột 

thịt nóng giận tranh chấp nhau. Nam giới không trung lương. Nữ giới 

không nhu thuận.) Đoạn này nói về vấn đề luân lý. 

Gia đình là nền tảng của xã hội, của đất nước. Ý nghĩa này hiện 

nay rất ít người hiểu được. Gia đình ta không hòa thuận, không thể xem 

đó chỉ là việc riêng của gia đình mình, không liên quan đến mọi người. 

Cách nghĩ, cách nhìn như vậy là hoàn toàn sai lầm. Gia đình không hòa 

thuận thì xã hội không ổn định, hòa bình thế giới cũng không có. Cho 

nên gia đình là nền tảng của xã hội, của đất nước, của cả thế giới. 

Quan niệm của người đời hiện nay đối với gia đình hoàn toàn hủy 

hoại. Chúng ta xem lại lễ nghi xưa kia của Trung Quốc, có thể thấy việc 

tổ chức hôn lễ, lễ nghi kết hôn của đôi bên nam nữ, vì sao lại long trọng 

đến mức như thế? Vì sao lại phức tạp đến thế? Người xưa vì sao phải 

làm như vậy? Vì người xưa hiểu được rằng đó là nền tảng của sự ổn 

định xã hội, của hòa bình thế giới, không thể không long trọng, không 

thể không cẩn thận. 

Cho nên vào thời xưa, quý vị đọc lịch sử, quý vị xem những loại 

bút ký, tiểu thuyết của người xưa, thấy việc ly hôn vào thời xưa rất hiếm 
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khi nghe nói đến. Thuở nhỏ tôi sống ở vùng nông thôn, trước đây bảy 

mươi năm, trong xã hội hoàn toàn không nghe nói đến chuyện ly hôn. 

Ly hôn tạo thành hiện tượng gì? Là thế giới đại loạn. Quý vị có 

gánh vác được nhân quả của sự việc như vậy hay không? Quý vị không 

hề nghĩ đến tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Hai người ly hôn với 

nhau rồi, nếu có con cái, những đứa con đó trở thành sống trong gia đình 

đơn thân, hoặc không có tình thương của cha, hoặc thiếu thốn tình 

thương của mẹ. Tính tình của chúng do đó sẽ thay đổi, nhân tố gây ra sự 

hỗn loạn từ chỗ này bắt đầu được gieo cấy. Có ai nghĩ được đến hậu quả 

nghiêm trọng của vấn đề như thế hay không? Chư Phật, Bồ Tát đều biết. 

Các bậc thánh nhân đều biết. Thánh nhân là những vị đã hiểu biết sáng 

tỏ. Những vị đối với lý sự nhân quả trong vũ trụ nhân sinh đã thấu triệt 

cũng biết rõ. Đây gọi là: “Nhổ một sợi tóc động đến toàn thân.” 

Gia đình [trong xã hội] rất giống như một tế bào trên thân thể ta. 

Tế bào ấy hư hoại liền ảnh hưởng đến toàn thân. 

Không phải là chuyện riêng của một cá nhân, không phải chuyện 

riêng của một gia đình. Người xưa xem việc này hết sức quan trọng. 

Việc giáo dục bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ việc dạy cho quý vị hiểu 

biết được mối quan hệ giữa người và người. Điều này có tương quan đến 

nhiều việc, quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa con người với 

môi trường tự nhiên, quan hệ giữa con người với trời đất quỷ thần, đều 

là một mối quan hệ, một quan hệ chỉnh thể. Giáo dục của nhà Nho, của 

nhà Phật, của Đạo giáo, đều không ra ngoài lẽ này. Nền giáo dục hiện tại 

không phải vậy, tổng thể băng hoại cả rồi, cho nên xã hội động loạn, thế 

giới không an ổn. Mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta thụ 

dụng được nhiều phương tiện vật chất hơn, thế nhưng cái được đó không 

thể bù lại với tổn thất lớn hơn, nhiều hơn, không cách gì tưởng tượng 

nổi. 

Con người thông thường đối với những kẻ không biết làm người, 

thực sự như vậy, nếu gọi họ là “vong ơn bội nghĩa” thì đó là đã đề cao 

họ. Vì sao vậy? Vì dù sao họ vẫn còn biết được có chuyện ơn nghĩa. Đối 
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với người đời hiện nay, bốn chữ “vong ơn bội nghĩa” còn không nói đến, 

vì họ không biết được thế nào là ơn, không biết được thế nào là nghĩa. 

Hoàn toàn không có ơn nghĩa, còn nói gì đến chuyện “vong ơn bội 

nghĩa”? 

Chúng ta không may sinh vào thời đại này, thời đại này là thời đại 

đại loạn. Người đời sau khi ghi chép lịch sử phải gọi là “thời đại đen 

tối”. Từ xưa đến nay chưa từng có tình trạng giống như thế này. Thế nào 

gọi là đen tối? Không có giáo dục, con người không có trí tuệ, đó gọi là 

tối tăm, ngu si. [Thời đại] sáng suốt nghĩa là con người có trí tuệ, con 

người hiểu biết sự việc, con người thấu rõ lý lẽ. 

Đoạn này trong phần chú giải mở đầu nêu ra một trường hợp minh 

họa, rất hay. Đây là chuyện về người rất nổi tiếng trong lịch sử Trung 

quốc, Trương Công Nghệ, sống vào đời Đường. Gia đình ông này chín 

đời cùng chung sống, chỉ nhờ vào một chữ “nhẫn”.  Nhẫn là đức lớn. 

Trong kinh Kim cang Bát-nhã, đức Phật dạy chúng ta: “nhất thiết 

pháp đắc thành ư nhẫn” (nghĩa là: “Hết thảy các pháp được thành tựu từ 

đức nhẫn.” Nhẫn là đức lớn. Trong hết thảy các đức hạnh thì nhẫn đứng 

đầu, có thể thành tựu hết thảy các thiện pháp, có thể ngăn chặn hết thảy 

các pháp xấu ác. Ngăn chặn tức là chặn đứng, dừng lại. Đức Phật dạy 

chư Bồ Tát sáu pháp ba-la-mật, nhẫn là trung tâm điểm. Nếu không có 

nhẫn nhục thì những sự tinh tấn, thiền định, trí tuệ bát-nhã của quý vị, 

hết thảy đều không có. Quý vị xem, tinh tấn, thiền định, bát-nhã đều từ 

trong nhẫn nhục ba-la-mật sinh khởi. Quý vị có thể bố thí, quý vị có thể 

trì giới, nhưng không thể nhẫn nhục thì chỗ tu hành của quý vị chỉ là 

phước báo hữu lậu trong ba cõi. 

Do đó có thể biết, nhẫn nhục là quan trọng thiết yếu. Trong một bộ 

kinh Kim Cang, đức Phật dạy sáu pháp ba-la- mật của hàng Bồ Tát, 

riêng hai pháp bố thí và nhẫn nhục được nói đến nhiều nhất. Chúng ta 

phải hiểu rõ được ý nghĩa sự thuyết pháp của Phật. 

[“Ruột thịt nóng giận tranh chấp nhau.”] Không chỉ là ruột thịt, 

trong quan hệ cha con, anh em, các bậc thánh nhân thế gian cũng như 
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xuất thế gian đều dạy chúng ta: cha lành, con hiếu, anh thuận, em kính, 

mở rộng ra đến hết thảy thân thích, bằng hữu, tuyệt đối không nên tranh 

chấp nhau. Tranh nhau là nghiệp tội. 

Xã hội hiện tại không nói chuyện nhẫn nhịn, nhún nhường, chỉ có 

tranh nhau. Trẻ con từ nhỏ đã được dạy phải cạnh tranh, như vậy sao có 

thể được? Cho nên thanh thiếu niên hiện nay tranh chấp với cha mẹ, 

tranh chấp với anh em không cần phải nói nữa, cho đến ở trường học 

tranh nhau với thầy. Tương lai những đứa trẻ ấy lớn lên bước ra xã hội, 

chúng chỉ có duy nhất một quan niệm là cạnh tranh. Người người đều 

tranh nhau, ngày tận thế đã đến. Như Mạnh Tử nói: “Người trên kẻ dưới 

tranh nhau điều lợi, đất nước nguy rồi.” Đất nước như vậy không còn 

biện pháp gì nữa. Ngày nay, toàn thế giới đều cạnh tranh, không một cá 

nhân nào không tranh nhau. 

Phật pháp là nói về nhân quả. Trong thế giới chúng ta ngày nay, 

con người đang gieo nhân gì? Chúng ta quan sát họ, họ suy nghĩ những 

điều gì, họ nói ra những điều gì, họ làm những điều gì, đó là nhân. Từ 

nơi tâm ý và hành vi của họ, chúng ta biết được sẽ có quả báo như thế 

nào. Gieo nhân lành nhất định sẽ được quả lành. Trong các điều thiện, 

điều thiện lớn nhất là nhẫn nhục, nhường nhịn. Trong các điều ác, điều 

ác lớn nhất là cạnh tranh. Con người khắp nơi đều nói chuyện cạnh 

tranh, đều nghĩ việc cạnh tranh, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để cạnh 

tranh. Thế giới này như vậy còn có tương lai sao? Cạnh tranh cho đến 

mức sau cùng là cùng nhau hủy diệt, đó chính là ngày tận thế. 

Cho nên có người nói, Thế chiến thứ ba sẽ là cuộc chiến tranh cuối 

cùng của địa cầu, gọi là chiến tranh chung kết. Sau cuộc chiến tranh này 

sẽ không còn chiến tranh nào nữa. Vì sao vậy? Vì con người đều chết 

sạch hết rồi, còn chiến tranh gì nữa. Quý vị xem, nhà tiên tri người Pháp 

là Nostradamus nói rằng sau cuộc chiến tranh này vẫn còn lại một số 

người. Cách nói của ông là mơ hồ không xác định, không hề nói rõ ràng. 

Ông nói [số người còn lại] là “một số bảy lớn”. Có người cho đó có thể 

là còn lại dưới 70 triệu người, hoặc tối đa chỉ còn lại dưới 700.000 
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người, đó là con số lớn nhất. Cũng có khả năng con số đó là 70 triệu 

người, mà cũng có khả năng chỉ là 7 triệu người... 

Chúng ta phải giác ngộ, phải hết lòng hết sức học tập, không trái 

với lời răn dạy của các bậc hiền thánh xưa. 

[“Nam giới không trung lương. Nữ giới không nhu thuận.”] Thế 

nào là trung? Thế nào là lương? Thế nào là nhu? Thế nào là thuận? 

Quý vị có thể y theo lời dạy vâng làm thì bản thân quý vị nhất định 

có chỗ tốt đẹp. Ví như tai nạn có xảy đến, quyết định cũng không tham 

sống sợ chết, biết rằng mình đã có nơi rất tốt đẹp để đi đến. Chư Phật, 

Bồ Tát không lừa dối chúng ta. Thái thượng Lão quân cũng không lừa 

dối chúng ta. Chúng ta y theo lời dạy vâng làm, quyết định được lợi ích. 

Ý nghĩa một đoạn này không thể nào giảng nói hết được. Ngày mai 

chúng ta sẽ giảng tiếp. 

 

(nhạc) 

Chúc bạn: 

Không làm các việc ác 

Mỗi năm được bình an 

Siêng làm các việc lành 

Năm nào cũng như ý  

 

Website: www.duongdenhanhphuc.vn 

Kênh Youtube: duongdenhanhphuc 

Hoan nghênh mọi hình thức ấn tống, sao chép, copy, công đức vô 

lượng! 

 

http://www.duongdenhanhphuc.vn/
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